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1 Vừ Bá Vua 02.02.1997 H Mông-HN ĐHKT.K2.01 05 834,000 4,170,000 4,170,000

2 Lô Thị Lương 17.9.1997 Thái-HCN ĐHKT.K2.02 05 834,000 4,170,000 4,170,000

3 Lương Tú Anh 27.03.1995 Thái-HN ĐHKT.K2.07 05 834,000 4,170,000 4,170,000

4 Và Bá Tồng 09.4.1997 H Mông-HN ĐHKT.K2.07 05 834,000 4,170,000 4,170,000

5 Hà Thị Giang 05.02.1997 Thái-HN ĐH Kinh tế.K2 05 834,000 4,170,000 4,170,000

6 Và Bá Công 03.01.1997 H Mông-HN ĐH Kinh tế.K2 05 834,000 4,170,000 4,170,000

7 Hoàng Công Quý 12.12.1993 Thổ-HCN ĐHQLĐĐ.K2 05 834,000 4,170,000 4,170,000

8 Và Bá Sò 30.10.1997 H Mông-HCN ĐHQLĐĐ.K2 05 834,000 4,170,000 4,170,000

9 Kha Thị Anh 23.3.1997 Thái-HCN ĐHTY.K2.01 05 834,000 4,170,000 4,170,000

10 Xồng Bá Lầu 10.10.1998 H Mông-HN ĐHKT.K3.04 05 834,000 4,170,000 4,170,000

11 Lương Thị Gương 12.12.1998 Thái-HN ĐHKT.K3.04 05 834,000 4,170,000 4,170,000

12 Già Bá Súa 15.08.1998 H Mông-HN ĐHKinh tế.K3 05 834,000 4,170,000 4,170,000

13 Lô Thị Như 02.01.1998 Thái-HCN ĐHTY.K3.01 05 834,000 4,170,000 4,170,000

14 Lang Thị Thiện 13.10.1998 Thái-HCN ĐHTY.K3.01 05 834,000 4,170,000 4,170,000

15 Vi Hoàng Khánh 02.09.1998 Thái-HCN ĐHTY.K3.02 05 834,000 4,170,000 4,170,000

16 Kha Văn Dần 29.07.1998 Thái-HN ĐHQLĐĐ.K3 05 834,000 4,170,000 4,170,000

17 Vi Văn Đông 28.01.1998 Thái-HCN ĐHQLĐĐ.K3 05 834,000 4,170,000 4,170,000

18 Hồ Thị Mì 30/7/1999 Bru-HN ĐH KT.K4-03 05 834,000 4,170,000 4,170,000

19 Blúp Hữu Rinh 06/10/1997 Tà ôi- HN ĐH QTDLLHKS K4 05 834,000 4,170,000 4,170,000
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20 Lữ Nhược Hạ 24.5.2000 Thái-HN ĐH Kế toán K5-02 05 834,000 4,170,000 4,170,000

21 Lô Thị Hiền 05.05.2000 Thái-HN ĐH Kế toán K5-02 05 834,000 4,170,000 4,170,000

22 Kha Thị Canh Thìn 05.01.2000 Thái-HCN ĐH Kế toán K5-02 05 834,000 4,170,000 4,170,000

23 Mùa Bá Xềnh 01.10.1998 H Mông-HN ĐH Thú y K5 05 834,000 4,170,000 4,170,000

24 Lang Vĩnh Kiêm 13.09.1998 Thái-HN CĐKT.K12 05 834,000 4,170,000 4,170,000

25 Lương Văn Sỹ 12.05.1998 Thái-HCN CĐCNK12 05 834,000 4,170,000 4,170,000

26 Vi Xuân Thức 02.01.1998 Thái-HCN CĐCNK12 05 834,000 4,170,000 4,170,000

Tổng số: 26 SV 108,420,000 108,420,000

                                                        Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng
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